
 
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ PHÚ SƠN LÂM HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-UBBC Phú Sơn Lâm Hà, ngày 13 tháng 02 năm 2026
 

NGHỊ QUYẾT 
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Phú Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026 -2031 theo từng đơn vị Bầu cử 

UỶ BAN BẦU CỬ XÃ PHÚ SƠN LÂM HÀ

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 
25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Quốc 
hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2026-2031;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy 
ban bầu cử xã Phú Sơn Lâm Hà về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh 
sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết số 
02/NQ-UBBC ngày 05/01/2026 về việc điều chỉnh ấn định và công bố số đơn vị 
bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 
2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Sơn Lâm 
Hà về việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã Phú Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân xã Phú Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 11 đơn vị bầu cử, 
như sau: 

1. Tổng số người ứng cử đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú 
Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026-2031 là 39 người. 

2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026-
2031 được bầu là 25 người.
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3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
xã Phú Sơn Lâm Hà, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

 (Có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Nghị quyết này được Ủy ban bầu cử xã Phú Sơn Lâm Hà thông 

qua ngày 13 tháng 02 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. 

Ủy ban bầu cử xã, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã; Tổ 
trưởng các Tổ bầu cử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông 
bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:
- UBBC tỉnh Lâm đồng;                                            
- TT ĐU, TT HĐND xã;
- TV BCĐ UBBC xã;
- TV UBBC xã;
- CT, các PCT UBND xã; 
- UBMTTQ xã;   
- Trang thông tin điện tử xã; 
- Như Điều 2;  
- - Lưu: VT, VHXH. 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Đinh Thị Thu Thủy

 

  
  

 
 
 

  
 
 



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Khổng Minh Cường 30/4/1997 Nam Việt nam Kinh Không

Xã Vĩnh 
Am, 

TP. Hải 
Phòng

Thôn Bồ Liêng, 
xã Đinh Văn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học 

Luật 
Kinh tế 

Trung 
cấp

Anh Văn 
B1, 

Tiếng 
K'Ho

Phó CT 
UB 

MTTQ 
Việt Nam 
kiêm Bí 
thư ĐTN 

xã

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ 

VN xã
04/01/2019 Không Không

2 Rơ Ông K'Hép 1/6/1999 Nữ Việt Nam Chil

xã Đinh 
Văn Lâm 

Hà, 
tỉnh Lâm 

Đồng

xã Đinh Văn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 y sỹ

Viên 
chức 

Trạm y tế 
xã

Trạm Y tế xã 
PSLH Không Không

3 Nguyễn Hải Phương 29/9/1981 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Gia 
Viễn,

 tỉnh Ninh 
Bình

Thôn Tân Lâm, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Luật, 

chuyên 
ngành 
Luật 

Kinh tế

Trung 
cấp

Anh Văn 
B; Tiếng 

CơHo

Ủy viên 
BTV 

Đảng ủy, 
Chủ tịch 
Ủy ban 
MTTQ 

Việt Nam 
xã

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ 

VN xã
8/9/2008 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Đạ 
Đờn 

nhiệm kỳ 
2011-

2016;201
6-

2021;202
1-2026

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ PHÚ SƠN LÂM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  NHỮNG  NGƯỜI ĐỦ TIÊU CHUẨN  ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ PHÚ SƠN LÂM HÀ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
( Kèm theo Tờ trình  số    /TTr-UBBC ngày      /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Phú Sơn Lâm Hà)

1. Đơn vị bầu cử số 01: Thôn Tân Lâm
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

2. Đơn vị bầu cử số 02: Thôn Đam Pao
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tác

Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Dân
 tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ



1 Hoàng Sơn 20/7/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phúc 
Thọ, 

Tp. Hà 
Nội

Thôn Phúc Tân, 
xã Phúc Thọ 

Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12

Đại học 
Luật;

 Đại học
 Nông 
nghiệp

Cao cấp Cơ ho

Bí thư 
Đảng ủy, 
Chủ tịch 

HĐND xã

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
7/2/1993 Không

Đại biểu 
HĐND 
huyện 

Lâm Hà
 nhiệm 

kỳ 2021-
2026

2 Nguyễn Minh Thu 6/26/1984 Nam Việt Nam Kinh Công 
giáo

 Xã Đông 
Sơn,
 tỉnh 

Quảng 
Ngãi

 Thôn Đampao, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Cao đẳng

Nông 
nghiệp

 Sơ cấp  Anh 
Văn B

Trưởng 
thôn Thôn

 Đampao 10/3/2012 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Đạ 
Đờn

 nhiệm 
kỳ 2016-

2021; 
2021-
2026

3 Lê Quang Vũ 1/20/1990 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Tân 
Thành 

Bình, tỉnh 
Vĩnh Long

Thôn Ngọc Sơn , 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học 
Luật

Trung 
cấp

Anh
 Văn B 2

Chuyên 
viên Văn 

Phòng
 Đảng ủy

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
13/11/2017 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Phú 

Sơn
 nhiệm 

kỳ 2021-
2026

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 K' Duyết 24/7/1991 Nữ Việt Nam Mạ Công 
giáo

xã Phú 
Sơn Lâm 

Hà, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Đạ Rkốh, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Đại học
Sư phạm 
Lịch sử

Trung 
cấp

Anh Văn 
B

Người 
hoạt động 

không 
chuyên 
trách

TTPVHCC xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
25/1/2018 Không không

2 Nguyễn Hải Đăng 27/12/1988 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Hòa 
Phú,

TP. Hà 
Nội

Thôn Quảng 
Đức, 

Đinh Văn Lâm 
Hà, tỉnh

 Lâm Đồng

12/12 Đại Học
 Luật

Cao
 Cấp

Anh văn 
B,

 Cơ Ho

UV BTV 
Chủ 

nhiệm 
UBKT 

Đảng ủy, 
Trưởng 
ban VH-

XH 
HĐND xã

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
16/12/2015 Không Không

3 Nguyễn Thị Thanh Lan 10/10/1975 Nữ Việt Nam Kinh Phật
 giáo

Xã Sơn 
Tịnh,
 tỉnh 

Quảng 
Ngãi

Thôn Ngọc Sơn 
3, 

xã Phú Sơn Lâm 
Hà, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học
 Kế toán

Trung
 cấp

Anh 
Văn B

Ủy viên 
Ủy ban 
kiểm tra 
Đảng ủy

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
3/10/2005 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Phú 

Sơn 
nhiệm kỳ 

2021-
2026

3. Đơn vị bầu cử số 03: Thôn Đa Nung A và thôn Đạ R' Kôh
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tácSTT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Thanh Ân 21/12/1966 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vĩnh 
Thuận,

 TP. Hải 
Phòng

Thôn Ngọc Sơn 
3, xã Phú Sơn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Uỷ viên 
BTV hội 
Nông dân 

xã, Chi 
hội 

trưởng 
chi hội 

Nông dân 

 thôn Ngọc 
Sơn 3, xã Phú 
Sơn Lâm Hà

Không Không

2 Đinh Thị Phương Hảo 13/11/1989 Nữ Việt nam Kinh Không

xã Phúc 
Sơn, 

Tp. Hà 
Nội

Thôn Đam Pao, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12 Đại học 
Văn hóa

Trung 
cấp

Anh Văn 
B, tiếng 

K'Ho

Phó CT 
UB 

MTTQ 
Việt Nam 
kiêm Chủ 
tịch Hội 

Nông dân 
xã

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ 

VN xã
4/6/2018 Không Không

3 Nguyễn Thị Tình 24/3/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Thăng 
Bình, 

TP. Đà 
Nẵng

Thôn Tân Tiến, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12

Cử nhân 
Y tế 
Công 
cộng

Trung 
cấp

Anh văn  
B

Giám đốc  
Trạm y tế 

xã

Trạm Y tế xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
6/7/2005 Không

ĐB 
HĐND 
xã Phú 

Sơn 
nhiệm kỳ 

2016-
2021

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Ngô Lan Anh 4/14/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Bố Hạ, 
tỉnh Bắc 

Ninh

thôn Tân Tiến, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

9/12 Làm 
nông

Thôn 
Tân Tiến Không Không

2 Bùi Thị Kim Nghiên 14/10/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Phúc 
Sơn, 

Tp. Hà 
Nội

Thôn Đam Pao, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học
 Kế toán

Trung
 cấp

Anh
 Văn B

Chuyên 
viên Văn 

Phòng
 Đảng ủy

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
3/9/2002 Không Không

4. Đơn vị bầu cử số 04: Thôn Đa Nung B và thôn Yên Thành
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Nơi công tác

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

5. Đơn vị bầu cử số 05: Thôn An Phước và thôn Tân Tiến 
Số đại biểu được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người

Dân
 tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tácSTT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc



3 Phan Bá Tâm 2/7/1972 Nam Viiệt Nam Kinh Phật 
giáo

Xã Triệu 
Phong, 

tỉnh 
Quảng Trị

Thôn An Phước, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12 ĐH Ngữ 
văn Trụ trì Chùa Bửu 

Phước Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Đạ 
Đờn

 nhiệm 
kỳ 2016-

2021; 
2021-
2026

4 Lê Văn Thường 10/11/1966 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Phú 
Nghĩa,
 TP.Hà 

Nội

thôn Tân Tiến, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Trung 

cấp nông 
nghiệp

Sơ cấp

Bí thư 
Chi bộ 

thôn Tân 
Tiến

Thôn
 Tân Tiến 10/17/2002 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Đạ 
Đờn

 nhiệm 
kỳ 2016-

2021

5 Đỗ Quốc Tuân 14/12/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Diên 
Lạc, tỉnh 
Khánh 

Hòa

Thôn An Phước, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học 
Luật

Cao
 cấp

Anh
 Văn B

Phó bí 
thư 

Thường 
trực Đảng 

ủy

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
5/3/2002 Không Không

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Chế Phương Nam 2/8/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Thiện 
Tín,
 tỉnh 

Quảng 
Ngãi

100 Bồ Liêng, 
xã Đinh Văn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm đồng

12/12

Thạc sĩ 
QTKD, 
cử nhân 
kinh tế,
 cử nhân 
văn hóa

Thạc 
sĩ

Cao 
cấp

Anh
 văn B1

Phó Chủ 
tịch 

HĐND xã

HĐND xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
5/11/2012 Không Không

2 K' Tăm 12/12/1968 Nam Việt Nam Cơ Ho Không

Xã Phú 
Sơn Lâm 
Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn R' Lơm, xã 
Phú Sơn Lâm 
Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

9/10

Phó Bí 
thư chi 

bộ, 
Trưởng 
thôn R' 

Lơm

 Thôn R' Lơm, 
xã Phú Sơn 

Lâm Hà
3/2/2007 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Đạ 
Đờn 

nhiệm kỳ 
2021-
2026

3 K' Tiểu 7/5/1972 Nam Việt Nam Cơ Ho Không

xã Phú 
Sơn Lâm 

Hà,
 tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn R' Lơm,
 xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

7/10                                               

Chi hội 
trưởng 
chi hội 

nông dân

 thôn R' Lơm, 
xã Phú Sơn 

Lâm Hà
Không Không

6. Đơn vị bầu cử số 06: Thôn R'Lơm
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Nơi công tác

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

7. Đơn vị bầu cử số 07: Thôn Liên Kết và thôn Đạ Ty 
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

Dân
 tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

 
  

 

Là đại 
biểu 

 
 

 

Là đại 
 

 
 

      
 

Trình độ
ề 

 
 

    
 

  

   



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Hữu Hoàng 28/10/1991 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hòa 
Xá, 

TP. Hà 
Nội

Thôn Thanh 
Bình, 

xã Đam Rông 1, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 Đại học 
An ninh

Trung
 cấp

Anh 
Văn B

Trưởng 
Công an 

xã

Công an xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
28/5/2013 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Phi 
Liêng
 nhiệm 

kỳ 2021-
2026

2 Nguyễn Cảnh Nga 12/8/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Đô 
Lương,

 tỉnh Nghệ 
An

Thôn Đạ Ty,
 xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12 Đại học Trung
 cấp

Tiếng 
Cơ Ho

Phó Ban 
VH - XH
 HĐND 

xã

HĐND xã
 Phú Sơn Lâm 

Hà
3/12/2005 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Đạ 
Đờn 

nhiệm kỳ 
2016-

2021;202
1-2026

3 Nguyễn Tấn Nha 10/2/1998 Nam Việt nam Kinh Không

Xã Tịnh 
Khê, tỉnh 

Quảng 
Ngãi

Thôn Pretieng 1, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Cao đẳng 
Quân sự 

cơ sở

Trung 
cấp

Cán bộ 
không 
chuyên 

trách Ban 
Chỉ huy 
Quân sự 

xã

Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 03/11/2017 Không Không

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Trương Quý Dương 12/3/1992 Nam Việt Nam Nùng Không

xã Hòa 
An, 

tỉnh Cao 
Bằng

xã Phú Sơn Lâm 
Hà, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12

Trưởng 
ban 

CTMT 
thôn

Thôn Pretieng 
2 20/12/2016 không không

2 Vũ Đức Huy 7/12/1999 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Nam 

Minh, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn An Phước, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

10/12

Bí thư chi 
đoàn thôn 

An 
Phước, xã 
Phú Sơn 
Lâm Hà

Ủy viên Ban 
chấp hành 

Đoàn xã, Bí 
thư Chi đoàn 

thôn An 
Phước, xã Phú 
Sơn Lâm Hà

9/7/2024 Không Không

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

  
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

8. Đơn vị bầu cử số 08: Thôn Pretieng 1 và thôn Pretieng 2 
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tácSTT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc

Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Dân
 tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ



3 Đinh Thị Thu Thủy 18/5/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Vạn 
Thắng, 

tỉnh Ninh 
Bình

Xã Đinh Văn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Thạc sỹ 
quản  lý 
Kinh tế; 
Cử nhân 
Kế toán

Thạc 
sỹ

Cao 
cấp Anh B Chủ tịch 

UBND xã
UBND xã Phú 
Sơn Lâm Hà 9/5/2002 không không

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Bá Diễn 15/5/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đề Gi,
 tỉnh Gia 

Lai

Thôn Lạc Sơn, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà
12/12

Trung 
cấp Chăn 
nuôi thú 

y

Sơ cấp Không
Bí thư chi 
bộ thôn 
Lạc Sơn

Chi bộ Thôn 
Lạc Sơn 5/6/2007 Không

ĐB 
HĐND 

xã nhiệm 
kỳ  2021-

2026

2 Bùi Thị Duyên 28/12/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Hồng 
Châu, 

TP. Hải 
Phòng

Thôn Bồ Liêng, 
xã Đinh Văn 

Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 Đại học 
Luật

Trung 
cấp

Cán bộ 
Công an 

xã
 Phú Sơn 
Lâm Hà

Công an xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
3/7/2013 Không Không

3 Phạm Quốc Huy 9/9/1984 Nam Việt nam Kinh Không
xã Ứng 

Hòa, Tp. 
Hà Nội

Thôn Văn Tâm, 
xã Đinh Văn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học 
Quân sự 

Trung 
cấp

Chỉ huy 
Trưởng 
Ban Chỉ 

huy Quân 
sự xã

Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 19/5/2006 Không Không

4 Nguyễn Thị Minh Thảo 25/5/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Phù 
Mỹ, 

tỉnh Gia 
Lai

Thôn An Phước, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Đại học 
Sư phạm
Mầm non

Anh Văn 
B Giáo viên Trường Mẫu 

giáo Phú Sơn Không Không

5 Phan Văn Tin 2/20/1981 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Long 
Phụng, 

tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Thôn Bằng Tiên 
2, 

xã Phú Sơn Lâm 
Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Trung 
cấp

Anh 
văn A2

Phó ban
 KT-NS

HĐND xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
8/28/2009 Không

Đại biểu 
HĐND 

xã
Phú Sơn 
nhiệm kỳ 

2011-
2016; 
2016-
2021; 
2021-
2026

9. Đơn vị bầu cử số 9: Thôn Lạc Sơn, thôn Bằng Tiên 1 và thôn Bằng Tiên 2
Số đại biểu được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

10. Đơn vị bầu cử số 10: Thôn Ngọc Sơn, Ngọc Sơn 1 và 1/5
Số đại biểu được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 03 người

  
 

  

  

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tácSTT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc

Là đại 
 

 
 

 
 

     
 

Trình độ
ề 

 
 

  
 

  
 

Là đại 
biểu 

 
 

 



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Đặng Thanh Hiệp 17/6/1989 Nam Việt Nam Kinh Phật 
giáo

xã Phù Mỹ 
Bắc, tỉnh 
Gia Lai

Thôn Ngọc Sơn 
1, 

xã Phú Sơn Lâm 
Hà, 

tỉnh Lâm Đồng

9/12
Tổ trưởng 
Tổ ANTT 

cơ sở

Thôn Ngọc 
Sơn 1,

 xã Phú Sơn 
Lâm Hà

Không Không

2 Đặng Hữu Khôi 28/7/1981 Nam Việt Nam Kinh Phật
 giáo

xã Sơn 
Tịnh, 
tỉnh 

Quảng 
Ngãi

Thôn Ngọc Sơn 
1, 

xã Phú Sơn Lâm 
Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Sơ cấp

Bí Thư 
chi bộ 
thôn 

Ngọc Sơn 
1, xã Phú 
Sơn Lâm 

Hà

Thôn Ngọc 
Sơn 1, 

xã Phú Sơn 
Lâm Hà, 
Tỉnh Lâm 

Đồng

4/18/2019 Không

Đại biểu 
HĐND 
xã Phú 

Sơn 
nhiệm kỳ 

2021-
2026

3 Nguyễn Thị Thanh Thùy 18/11/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Vệ 
Giang, 

tỉnh 
Quảng 
Ngãi

Xã Đinh Văn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

ĐH Việt 
Nam học, 
ĐH Luật

Cao 
cấp Anh B

Chánh 
VP 

HĐND& 
UBND

UBND xã Phú 
Sơn Lâm Hà 4/4/2013 không không

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 27/12/1980 Nữ Việt nam Kinh Không

Phường 
Long 
Bình, 

TP. Hồ 
Chí Minh

Thôn Tân Tiến, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Đại học 

Luật 
Kinh tế

Trung 
cấp

Anh Văn 
B

Phó CT 
UB 

MTTQ 
Việt Nam 
kiêm Chủ 
tịch Hội 

Liên hiệp 
Phụ nữ xã

Cơ quan Ủy 
ban MTTQ 

VN xã
1/20/2014 Không Không

2 Đặng Văn Dũng 2/20/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Cần 
Giuộc, 

tỉnh Tây 
Ninh

thôn Ngọc Sơn 
3, xã Phú Sơn 
Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Trưởng 
thôn

Chi Uỷ 
viên

Ban nhân dân 
thôn Ngọc 

Sơn 3
Chi bộ thôn 
Ngọc Sơn 3

9/26/2018 Không

Đại biểu 
HĐND 

nhiệm kỳ 
2021-
2026

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

11. Đơn vị bầu cử số 11: Thôn Ngọc Sơn 2 và thôn Ngọc Sơn 3
Số đại biểu được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người

Dân
 tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Nghề 
nghiệp, 
chức vụ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân

 tộc

Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

  
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại 
biểu 
Quốc 
hội 
(nếu 
có)

Là đại 
biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tác



3 Lương Thị Bích Hằng 13/05/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
xã Bất 
Bạt, 

TP.Hà Nội

Thôn Văn Hà,
 Đinh Văn Lâm 
Hà, Lâm Đồng

12/12

Đại học 
sư

 phạm 
lịch sử

Cao 
cấp

Anh
 Văn B,  
Tiếng 
Cơ Ho

UVBTV,
 Trưởng 

ban XDĐ, 
Trưởng 
ban KT-

NS
 HĐND 

xã

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
5/11/2008 Không Không

4 Huỳnh Thị Lệ 20/4/1975 Nữ Việt Nam Kinh Công 
giáo

Phường 
Trương 
Quang 
Trọng, 

tỉnh 
Quãng 
Ngãi

Thôn Ngọc Sơn, 
xã Phú Sơn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 
Đồng

12/12

Chi hội trưởng 
Chi hội Phụ 

nữ thôn Ngọc 
Sơn, xã Phú 
Sơn Lâm Hà

Không Không

5 Nguyễn Phương Nam 17/10/1998 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Dương 
Hòa, 

Tp. Hà 
Nội

Thôn Sơn Hà, 
xã Đinh Văn 

Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12

Đại học 
công
 nghệ 

thông tin

Anh 
Văn B 2

Chuyên 
viên Ban

 Xây 
dựng 
Đảng

Đảng ủy xã 
Phú Sơn Lâm 

Hà
4/12/2024 Không Không









1360


	39 NGƯỜI (2)

